
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:          /QĐ-SVHTTDL                   Lạng Sơn, ngày         tháng        năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cử học viên tỉnh Lạng Sơn tham gia lớp tập huấn 

 Trọng tài môn Pickleball quốc gia năm 2024 
 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Căn cứ Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn;  

Căn cứ Công văn số 1874/CTDTT-TTTTCII ngày 13/9/2024 của Cục Thể dục 

thể thao về việc tổ chức lớp tập huấn trọng tài môn Pickleball quốc gia năm 2024; 

Căn cứ công văn cử tham gia của các đơn vị liên quan và theo đề nghị của 

Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cử Đoàn học viên tỉnh Lạng Sơn tham gia lớp tập huấn trọng tài môn 

Pickleball quốc gia năm 2024 (có tên trong danh sách kèm theo). 

Điều 2. Thời gian tập huấn: từ ngày 05/10/2024 đến ngày 07/10/2024 (không 

kể thời gian đi và về);  

Địa điểm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình, số 194 phố Hai Bà 

Trưng, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. 

Đơn vị cử học viên tham gia tập huấn chi kinh phí cho học viên của đơn vị 

mình theo quy định hiện hành; học viên từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao do 

cơ sở tự chi trả. Đoàn học viên tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao, Giám 

đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, thủ trưởng các đơn vị liên quan 

và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3 (t/h);                                                                                  

- Cục TDTT (Phòng TTTTCII); 

- Sở GD&ĐT, Công an tỉnh, BCHQS tỉnh (p/h); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Phòng VH-TT, TT VHTT&TT các huyện, TP, 

TT VH-TT TP; 

- VP Sở, Phòng QL TDTT; 

- Trung tâm HL&TĐTT tỉnh; 

- Lưu VT, QL TDTT. (VTB)                                                                                                         

      

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Dương Minh Tuệ 



DANH SÁCH 

Đoàn học viên tỉnh Lạng Sơn tham gia lớp tập huấn Trọng tài môn Pickleball quốc gia năm 2024 

 (Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-SVHTTDL, ngày        tháng        năm 2024 

của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn) 

 

 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
CCCD Đơn vị công tác Điện thoại 

1 Lương Trọng Hảo 20/4/1985 Nam 020085000369 PTP QLTDTT, Sở VH,TTDL, tỉnh Lạng Sơn. 
0918.981.685 

Trưởng đoàn 

2 Hoàng Tự Xê 11/02/2985 Nam 080953965 
Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông 

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

0888.506.678 

Phó trưởng đoàn 

3 Vi Tiến Bình 10/02/1982 Nam 020082000354 Phòng QLTDTT, Sở VH,TTDL, tỉnh Lạng Sơn. 0974.550.983 

4 Lăng Tất Đạt 20/6/1983 Nam 020083000312 Phòng QLTDTT, Sở VH,TTDL, tỉnh Lạng Sơn. 0988.368.583 

5 Hoàng Minh Giáp 25/8/1984 Nam 020084006019 
Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông 

huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. 
0987.494.602 

6 Nguyễn Tiến Hùng 18/12/1982 Nam 020082006912 
Giáo viên trường PTDTBT-THCS Hòa Bình,  

huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.  
0973.283.224 

7 Trần Giáp Thắng 11/02/1982 Nam 020082008389 
Giáo viên trường Tiểu học Tô Hiệu, huyện Bình 

Gia, tỉnh Lạng Sơn. 
0332.198.898 

8 Liễu Trung Kiên 18/10/1982 Nam 020082010370 
Giáo viên trường PTDTBT-THCS Quang Trung, 

huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. 
0916.483.882 

9 Lộc Văn Dũng 11/9/1988 Nam 020088005943 
Giáo viên trường PTDTBT- TH Yên Lỗ, huyện 

Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. 
0965.571.288 



10 Lành Văn Khải 08/8/1991 Nam 020091005850 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn. 0968.887.569 

11 Nguyễn Văn Phước 09/8/1999 Nam 020099005716 
5/56 đường Đinh Liệt, phường Vĩnh Trại, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 
0975.105.728 

12 Lý Trung Dũng 24/03/1983 Nam 020083000967 
Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông 

huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 
0364.404.535 

13 Bùi Quang Kiên 29/10/1981 Nam 034081023608 
Giáo viên trường THCS xã Đình Lập, huyện Đình 

Lập, tỉnh Lạng Sơn. 
0364.204.688 

14 Lương Mạnh Hoàn 17/8/1981 Nam 020081001082 
Trung tâm Văn hoá, Thể thao và truyền thông 

huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. 
0976.737.957 

15 Vũ Anh Quang 01/01/1982 Nam 020082010603 
Giáo viên trường THCS Tân Tiến, huyện Tràng 

Định, tỉnh Lạng Sơn. 
0982.501.305 

16 Vương Đình Long 05/10/1978 Nam 020078009324 
Giáo viên trường PTDTBT TH, THCS Tân Yên, 

huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. 
0977.348.901 

17 Nông Trung Kiên 27/9/1974 Nam 020074004305 
Giáo viên trường THCS Đại Đồng 1, huyện Tràng 

Định, tỉnh Lạng Sơn. 
0945.857.874 

18 Đoàn Mạnh Hùng 09/12/1980 Nam 022080005975 
Trung tâm Văn hoá, Thể thao thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 
0916.306.899 

19 Hoàng Trung Tuấn 23/8/1986 Nam 020086002790 
Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông 

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 
0974.695.350 

20 Nguyễn Mạnh Hà 24/8/1991 Nam 020091000830 
Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông 

huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. 
0375.812.888 

21 Vương Văn Thắng 15/7/1979 Nam 020079002672 Công an tỉnh Lạng Sơn 0984.487.339 

22 Trần Quốc Anh 11/12/1990 Nam 027290015290 Công an tỉnh Lạng Sơn 0989.121.982 

23 Cao Xuân Bách 10/11/1984 Nam 0200784011831 Công an tỉnh Lạng Sơn 0858.756.788 



24 Hoàng Minh Dương 11/5/1993 Nam 0200930095178 Công an tỉnh Lạng Sơn 0395.524.871 

25 Nguyễn Trung Kiên 29/6/1999 Nam 020099007297 Công an tỉnh Lạng Sơn 0867.165.885 

26 Nguyễn Đức Khánh 30/11/1995 Nam 020095000074 Công an tỉnh Lạng Sơn 0858.156.222 

27 Dương Công Huy 16/5/1998 Nam 020098000053 Công an tỉnh Lạng Sơn 0376.235.111 

28 Vi Đức Oanh 17/71981 Nam 020081003021 
Trường PTDTBT THCS Ái Quốc, huyện Lộc 

Bình, tỉnh Lạng Sơn. 
0979.945.847 

29 Lương Văn Tuân 04/7/1982 Nam 020082010034 
Trường TH và THCS Thống Nhất, huyện Lộc 

Bình, tỉnh Lạng Sơn. 
0976.999.017 

30 Ngô Anh Tú 03/4/1981 Nam 020081004768 
Trường THCS Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn. 
0949.279.791 

31 Hoàng Thị Hợp 12/10/1987 Nữ 02018710147 
Trường Tiểu học Hoà Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn. 
0983.371.201 

32 Võ Đức Thái 19/01/1984 Nam 020084005015 
Trường Tiểu học Khuất Xã I, huyện Lộc Bình, 

tỉnh Lạng Sơn. 
0972.848.136 

33 Trần Đại Nghĩa 04/03/1981 Nam 020081007418 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn. 
0395.270.866 

34 Hứa Đức Giang 12/12/1983 Nam 020083001816 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh 

Lạng Sơn. 
0988.119.492 

35 Phạm Anh Vũ 01/01/1978 Nam 020078008192 Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn. 0977.968.095 

36 Lương Như Quyết 23/10/1978 Nam 020078010438 
Thôn Hoàng Tâm xã Hoàng Đồng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 
0374.882.368 

37 Ngô Văn Hoan 24/7/1981 Nam 020081008076 
Thôn Nà Chuông xã Mai Pha, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 
0985.334.288 

38 Lương Viết Mạnh 20/02/1983 Nam 020083009971 
69a Vi Đức Thắng, phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Lạng Sơn. 
0836.200.283 

39 Đỗ Mạnh Hùng 26/01/1980 Nam 020080000728 
Khu Tân Hoà, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 
0988.503.585 

40 Nông Văn Khéo 12/4/1989 Nam 020089000663 
Đoàn Kết, xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh 

Lạng Sơn. 
0921.001.988 



41 Giáp Nguyễn Thọ 03/11/1985 Nam 060085000960 
Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông 

huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 
0945.260.588 

42 Phan Văn Việt 18/7/1980 Nam 020080000920 
Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông 

huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 
0379.658.670 

43 Trương Quang Thành 19/01/1991 Nam 020091000295 
Khu An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 
0965.523.663 

44 Lâm Văn Tuấn 05/10/1988 Nam 020088000273 
Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông 

huyện Hữu Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 
0982.575.170 

45 Nguyễn Hoàng Thịnh 26/8/1992 Nam 020092004233 
Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông 

huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 
0397.072.680 

46 Hoàng Thị Quỳnh Tâm 19/8/1990 Nữ 020190013805 
Giáo Viên trường PTDTBT TH&THCS xã Lộc 

Yên, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 
0866.963.900 

47 La Thị Thùy Trang 06/02/1983 Nữ 020183006168 
Giáo viên trường THCS xã Tú Đoạn, huyện Lộc 

Bình, tỉnh Lạng Sơn. 
04332.601.035 

48 Nguyễn Minh Tuân 10/8/1980 Nam 036080014479 
Trường THPT Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn. 
   0915.100.880 

49 Nguyễn Văn Toản 24/01/1992 Nam 025092007899 
Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn. 
0977.694.473 

50 Vũ Đăng Thoả 20/11/1980 Nam 024080001593 
Trường THPT Hội Hoan, huyện Văn Lãng, tỉnh 

Lạng Sơn. 
0988.201.938 

51 Nguyễn Trung Kiên 10/11/1980 Nam 008080001101 
Trường THPT Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh 

Lạng Sơn. 
    0979.905.880 

 

Danh sách gồm: 51 người 
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